
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thống kê kinh doanh

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCKT12336 Ngô Thùy Dương 65DCKT11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC3KV31

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kỹ thuật thi công cầu 2

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 Nguyễn Văn Dương 64CCCD03

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Mã HP: CC3CA52

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thiết kế cầu 1

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

2 2 Đoàn Ngọc Hưng 67DLCD11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC3CA41

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 1

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

2 2 64DCCD2133 Nguyễn Ngọc Linh 64DCCD07

3 3 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

4 4 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC1CB21

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vẽ kỹ thuật

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCCD10122 Phan Minh Tuấn 66DCOT12

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC2CO13

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán quản trị

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 65DCKT11

2 2 65DCKT10086 Phạm Thị Thúy Hạnh 65DCKT11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC3KT26

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kiểm toán BCTC

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC3KV43

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 2

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC1CB32

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thủy lực thủy văn CT

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

2 2 64DCCD2156 Dương Văn Tuấn 64DCCD07

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC2GT61

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 2

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 64DCDD01

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC2CB22

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 1

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

2 2 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

3 3 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 66DCCD12

4 4 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC2CB11

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu BTCT

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 66DLDD10071 Hoàng Đăng Hà 66DLDD11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 -  KỲ PHỤ  I  - NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Mã HP: DL2DD55

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 2

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 18/9/2017 Ca thi:  5

1 1 65DLCD17007 Nguyễn Thành Đôn 65DLCD13

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 -  KỲ PHỤ  I  - NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Mã HP: DL1CB22

TT SBD Phách Điểm Mã SV


